	      UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:  98  /PGDĐT

V/v lịch thi đấu và công tác tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh TT Huế năm học 2017 - 2018
	
   Phong Điền, ngày 29  tháng 3  năm 2018



 
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH & THCS trực thuộc có liên quan.
          Căn cứ Công văn số 150/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018; 
          Căn cứ vào các phiên họp bốc thăm các nội dung thi đấu ngày 21/3/2018 và ngày 23/3/2018 của Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh;

          Phòng GD & ĐT Phong Điền thông báo một số nội dung như sau:
1. Môn Vovinam: (01 ngày)
- Thời gian: khai mạc và thi đấu vào lúc 7 giờ 30, ngày 02/4/2018. 
- Địa điểm: tại Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn-Thể-Mỹ, số 11, đường Đống Đa, Thành phố Huế.
- Các đơn vị có vận động viên tham gia, phân công giáo viên phụ trách chuyên môn, chịu trách nhiệm đưa, đón học sinh tập trung đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

2. Môn Điền kinh: (2,5 ngày)
- Thời gian: Dự khai mạc và thi đấu vào lúc 7 giờ 30, ngày 03/4/2018.

- Địa điểm: tại Sân vận động Tự Do, Thành phố Huế.
- Các đơn vị có vận động viên tham gia, phân công giáo viên chịu trách nhiệm đưa, đón học sinh tập trung vào lúc 15 giờ 30 ngày 02/4/2018 ( trước 01 ngày) và đón học sinh khi hoàn thành nhiệm vụ.
3. Danh sách Đoàn cán bộ, giáo viên và vận động viên học sinh
 ( Có danh sách kèm theo)

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung trên./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Website Phòng;

- Lưu VT.
	KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Phạm Bá Thành


DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH TT HUẾ, NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo công văn số   98   /PGDĐT, ngày 29  tháng 03 năm 2018)
1. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN.
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ và đơn vị
	Công tác đư​ợc giao

	1
	Ông Phạm Bá Thành
	Phó Trưởng phòng 
	Trưởng Đoàn 

	2
	Ông Lê Ngọc Khương
	Chuyên viên PGD&ĐT
	Phó Đoàn

	3
	Ông Hồ Văn Thăng
	GV THCS Nguyễn Duy
	Phụ trách chuyên môn, công tác Hồ sơ 

	4
	Ông Nguyễn Đôn Vũ
	GV THCS Phong Bình
	HLV Vovina

	5
	Ông Lê Văn Tiếng
	GV THCS Phong Sơn
	HLV Điền kinh

	6
	Ông Nguyễn Xuân Trung
	GV THCS Phong Hải
	HLV Điền kinh

	7
	Bà Mai Thị Bích Thủy
	GV THCS Nguyễn Duy
	HLV - SSV

	8
	Bà Lê Thị Quy
	GV TH Phong Chương 2
	Săn sóc viên 


 (Tổng cộng có 08 CB, GV  giáo viên)
2. DANH SÁCH HỌC SINH MÔN ĐIỀN KINH.

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Nội dung
	TRƯỜNG

	
	
	100
	200
	400
	800
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	1
	HOÀNG QUỐC KHÁNH
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	2
	NGUYỄN PHƯƠNG YẾN VY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	3
	TRẦN THỊ CẨM NHUNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	THCS NGUYỄN DUY

	4
	NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
	 
	 
	 
	X
	 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	5
	NGUYỄN THỊ DIỆU ÁNH
	 
	X
	 
	 
	 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	6
	NGUYỄN MINH NHÂN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	7
	NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS NGUYỄN DUY

	8
	LÊ PHÚC LINH
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	THCS PHONG SƠN

	9
	TRƯƠNG HOÀNG NHẬT LONG
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS PHONG HẢI

	10
	TRẦN NGỌC NHẬT TRƯỜNG
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS ĐIỀN LỘC

	11
	NGUYỄN BÁ HUY
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS NGUYỄN T. PHƯƠNG

	12
	HỒ THỊ KIM TRANG
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS ĐIỀN LỘC

	13
	TRẦN THỊ THÙY LINH
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS ĐIỀN HẢI

	14
	NGUYỄN NGỌC KHOA ĐĂNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	THCS PHONG HÒA

	15
	NGUYỄN THỊ THANH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	THCS ĐIỀN LỘC

	16
	DƯƠNG DIỆU TRINH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	THCS PHONG HẢI

	17
	DƯƠNG ĐÌNH VÂN ANH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	THCS PHONG HÒA

	18
	HOÀNG PHI LÍP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	THCS PHONG HẢI

	19
	VĂN THỊ MỸ NHI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	THCS PHÚ THẠNH

	20
	ĐẶNG CÔNG HUY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	THCS PHONG XUÂN


(Tổng cộng có 20  học sinh)

3. DANH SÁCH HỌC SINH MÔN VOVINAM:

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nội dung
	Trường

	1
	Lê Uyên Phương
	Nữ
	2008
	Đơn luyện nữ
	TH Điền Hương

	2
	Nguyễn Văn Quốc Bảo
	Nam
	2008
	Đơn luyện nam
	TH Điền Hương

	3
	Nguyễn Văn Việt Long
	Nam
	2005
	Đơn luyện – Song luyện nam
	THCS Phong Bình

	4
	Trần Ngọc Nam
	Nam
	2005
	Song luyện nam
	THCS Phú Thạnh

	5
	Lê Thiện Tâm Như
	Nữ
	2009
	Đơn luyện nữ
	TH Điền Lộc

	6
	Lê Thiện Bảo Ân
	Nam
	2007
	Đơn luyện nam
	TH Điền Lộc


(tổng cộng có 06 học sinh)
